
 
 
 

  SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM 
TRƯỜNG THPT KHÂM ĐỨC 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 
MÔN: TOÁN, LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút 

Câu hỏi trắc nghiệm: 21 câu (70%) 
Câu hỏi tự luận:         3 câu (30%) 

TT Nội dung kiến 
thức Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

% 
tổng 
điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng 
cao Số CH Thời 

gian 
(phút) Số 

CH 

Thời 
gian 
(phút) 

Số 
CH 

Thời 
gian 
(phút) 

Số 
CH 

Thời 
gian 
(phút) 

Số 
CH 

Thời 
gian 
(phút) 

TN TL 

1 
1. Mệnh đề. Tập 

hợp 
1.1. Mệnh đề 2 2 1 2     3 

1 (hoặc 2) 

28 
(hoặc 42) 

60 (có V
D

C
) 

50 (không V
D

C
) 

1.2. Tập hợp 2 2 2 4 1* 8   4 

2 

2. Bất phương 
trình- Hệ bất 
phương trình 

bậc nhất hai ẩn. 

2.1. Bất phương trình bậc nhất 
hai ẩn. 

2 2 1 2    
 
 
 

3 

2.2. - Hệ bất phương trình bậc 
nhất hai ẩn. 

2 2 2 4 1* 8 1*** 14 4 

3 
3. Hệ thức lượng 
trong tam giác 

3.1. Giá trị lượng giác của một 
góc từ 00 đến 1800. 

2 2 1 2 1** 8   3 

1 (hoặc 2) 

32 
 (hoặc 18) 

40 

50 3.2. Hệ thức lượng trong tam 
giác 

2 2 2 4 1** 8 1*** 14 4 

Tổng  12 12 9 18 2 16 1 14 21 3 60  
Tỉ lệ (%)  40 30 20 10    100 

Tỉ lệ chung (%)  70 30   100 
Lưu ý: 
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng. 
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận 
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 1/3 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ 
điểm được quy định trong ma trận. 
- Trong nội dung kiến thức: 

+(1*): chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng ở một trong hai nội dung 1.2; 2.2. 
+(1**): chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng ở một trong hai nội dung 2.2; 3.2. 



 
 
 

 
SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM 
TRƯỜNG THPT KHÂM ĐỨC 

 
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1  

MÔN: TOÁN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút 
 
 

TT Nội dung 
kiến thức 

Đơn vị 
kiến thức Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 
Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng  

Vận dụng 
cao 

1 
1. 

Mệnh đề. 
Tập hợp 

1.1. 
Mệnh đề 

Nhận biết:  
- Nhận biết được thế nào là một mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến. 
- Nhận biết được mệnh đề phủ định của mệnh đề chứa kí hiệu phổ biến (∀) và kí 
hiệu tồn tại (∃). 
- Nhận biết được mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương. 
Thông hiểu: 
- Biết lấy ví dụ mệnh đề, phủ định một mệnh đề, xác định được tính đúng sai của 
các mệnh đề trong những trường hợp đơn giản. 
- Biết lập mệnh đề đảo của một mệnh đề cho trước. 
- Phân biệt được điều kiện cần và điều kiện đủ, giả thiết và kết luận. 
- Phân biệt được mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương cho trước 
 

2 1 0 0 

1.2. 
Tập hợp 

Nhận biết: 
- Nhận biết được (a; b); [a; b]; (a; b]; [a; b); (- ∞; a); (- ∞; a]; (a; +∞); [a; +∞); (-
∞; +∞) theo định nghĩa. 
- Nhận biết được một phần tử thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trước. 
- Nhận biết được tập con của tập cho trước. 
- Nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp N*, N, Z, Q, R 
Thông hiểu: 
- Xác định được tập hợp con, tập hợp bằng nhau. 
-Xác định được giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, hiệu của hai tập hợp, 
phần bù của một tập con 
Vận dụng:  
- Vận dụng được biểu đồ Ven để giải quyết một bài toán thực tế. 
- Xác định tham số m để hai tập hợp cho trước thỏa điều kiện cho trước. 

2 2 1* 0 



 
 
 

TT Nội dung 
kiến thức 

Đơn vị 
kiến thức Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 
Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng  

Vận dụng 
cao 

2 

2. Bất 
phương 

trình- Hệ 
bất 

phương 
trình bậc 
nhất hai 

ẩn. 

2.1. Bất 
phương 
trình bậc 
nhất hai 

ẩn. 

Nhận biết:  
- Nhận biết được bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 
- Nhận biết được nghiệm của một bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 
- Biết được biểu diễn hình học của một nghiệm, một tập nghiệm của bất phương 
trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ. 
Thông hiểu:  
-Xác định được miền nghiệm của một bất phương trình bậc nhất hai ẩn cho trước 
hoặc ngược lại. 
- Xác định được một điểm cho trước thuộc hay không thuộc miền nghiệm của 
một bất phương trình bậc nhất hai ẩn cho trước. 

2 1 0 0 

2.2.Hệ bất 
phương 
trình bậc 
nhất hai 

ẩn. 

Nhận biết:  
- Nhận biết được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 
- Nhận biết được nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 
- Biết được biểu diễn hình học của một nghiệm, một tập nghiệm của hệ bất 
phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ. 
Thông hiểu: 
- Xác định được miền nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn cho 
trước. 
- Xác định được một điểm cho trước thuộc hay không thuộc miền nghiệm của 
một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn cho trước. 
Vận dụng 
- Tính được số nghiệm nguyên của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn cho 
trước. 
- Lập được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn từ một bài toán thực tế cho trước. 
Vận dụng cao 
-Vận dụng được kiến thức đã biết và các kiến thức về hệ bất phương trình bậc 
nhất hai ẩn vào giải quyết một bài toán tối ưu. 

2 2 1* 1*** 

3 

3. Hệ thức 
lượng 

trong tam 
giác 

3.1.Giá trị 
lượng giác 

của một 
góc từ 00 
đến 1800. 

Nhận biết: 
- Nhận biết được dấu của các giá trị lượng giác của một góc nhọn, tù. 
- Nắm được mối liên hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc bù nhau. 
Thông hiểu: 
- Tính(rút gọn)  đượcmột biểu thức lượng giáccho trước thông qua việc sử dụng 

định nghĩa các giá trị lượng giác và giá trị lượng giác của hai góc bù nhau. 
- Xác định được dấu của một biểu thức liên quan đến dấu của các giá trị lượng 

2 1 1** 0 



 
 
 

TT Nội dung 
kiến thức 

Đơn vị 
kiến thức Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 
Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng  

Vận dụng 
cao 

giác của một góc thỏa điều kiện cho trước. 
Vận dụng 
- Vận dụng được kiến thức tổng hợp trong bài để tính giá trị hoặc thu gọn một 

biểu thức. 

3.2.Hệ 
thức lượng 
trong tam 

giác 

Nhận biết: 
- Nhận biết được tính Đúng/ Sai củacác công thức được xây dựng từ các định lí 

đã học. 
Thông hiểu:  
- Tính được cạnh, góc, bán kính đường tròn nội, ngoại tiếp; độ dài đường trung 

tuyến, diện tích tam giác từ giả thiết cho trước. 
Vận dụng:  
- Vận dụng được các định lí đã học vào giải quyết một bài toán thực tiễn. 
Vận dụng cao. 
- Vận dụng các kiến thức đã biết cùng với các nội dung đã học trong bài vào giải 

quyết một bài toán thực tế tổng hợp. 

2 2 1** 1*** 

Tổng  12 9 2 1 
Lưu ý: 
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương 
ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó).  
- (1* ) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức: 1.2 hoặc 2.2  
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức: 3.1 hoặc 3.2 
- (1***) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức: 2.2 hoặc 3.2 
 
 
 
 
  
 
 



 

 

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM 
TRƯỜNG THPT KHÂM ĐỨC 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2023 – 2024 
MÔN TOÁN KHỐI 10 

I. TRẮC NGHIỆM 
CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP 

Câu 1: Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề? 
A. Thích môn Toán quá! 
B. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau. 
C. 2 là số nguyên tố. 
D. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. 

Câu 2: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là không phải là mệnh đề? 
a) Quảng Nam là một thành phố của Việt Nam. 
b) Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế. 
c) Hôm nay trời mưa lắm! 
d) 5 19 24.+ =  
e) 6 81 25.+ =  
f) Bạn tên gì? 
g) 2 11.x + =  

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
Câu 3: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? 

a) Hãy đi nhanh lên! 
b) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. 
c) 5 7 4 15.+ + =  
d) Năm 2018  là năm nhuận. 

A. 4.  B. 3.  C. 1.  D. 2.  
Câu 4: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? 

a) Cố lên, sắp đói rồi! 
b) Số 15 là số nguyên tố. 
c) Tổng các góc của một tam giác là 180 .°  
d) x  là số nguyên dương. 

A. 3.  B. 2.  C. 4.  D. 1.  
Câu 5: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? 

A. Đi ngủ đi! 
B. Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới. 
C. Bạn học trường nào? 
D. Không được làm việc riêng trong giờ học. 

Câu 6: Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề? 
A. Bạn có chăm học không? B. Các bạn hãy làm bài đi ! 
C. Việt Nam là một nước thuộc châu Á.  D. Anh học lớp mấy? 

Câu 7: Mệnh đề đảo của mệnh đề P Q⇒  là mệnh đề nào? 
A. P Q⇒ . B. Q P⇒ . C. P Q⇔ . D. Q P⇔ . 

Câu 8: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai? 
A. " ABC  là tam giác đều ⇔  Tam giác ABC  cân". 
B. " ABC  là tam giác đều ⇔  Tam giác ABC  cân và có một góc 60 ".°  
C. " ABC  là tam giác đều ⇔  ABC  là tam giác có ba cạnh bằng nhau". 
D. " ABC  là tam giác đều ⇔  Tam giác ABC  có hai góc bằng 60 ".°  

Câu 9: Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề ''Mọi động vật đều di chuyển '' ? 
A. Mọi động vật đều không di chuyển. 
B. Mọi động vật đều đứng yên. 
C. Có ít nhất một động vật không di chuyển. 
D. Có ít nhất một động vật di chuyển. 

Câu 10: Phủ định của mệnh đề ''Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn ''  là mệnh đề 
nào sau đây? 



 

 

A. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn tuần hoàn. 
B. Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. 
C. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. 
D. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân tuần hoàn. 

Câu 11: Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề: “ Số 6 chia hết cho 2 và 3”. 
A. Số 6 chia hết cho 2 hoặc 3. 
B. Số 6 không chia hết cho 2 và 3. 
C. Số 6 không chia hết cho 2 hoặc 3. 
D. Số 6 không chia hết cho 2 và chia hết cho 3. 

Câu 12: Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi người đều phải đi làm” 
A. Có một người đi làm. B. Tất cả đều phải đi làm. 
C. Có ít nhất một người không đi làm. D. Mọi người đều không đi làm. 

Câu 13: Cho mệnh đề " 2 ": : 2 3 0P x x x∀ ∈ + − > . Phủ định của mệnh đề P  là mệnh đề 
A. " 2 ": 2 3 0x x x∀ ∈ + − ≤ . B. " 2 ": 2 3 0x x x∃ ∈ + − < . 
C. " 2 ": 2 3 0x x x∃ ∈ + − > . D. " 2 ": 2 3 0x x x∃ ∈ + − ≤ . 

Câu 14: Trong các mệnh đề sau tìm mệnh đề sai? 
A. :  B.  C.  D.  

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là mệnh đề đúng 
A. Tổng của hai số tự nhiên lẻ là một số lẻ. 
B. Tích của hai số tự nhiên lẻ là một số chẵn. 
C. Một tam giác có nhiều nhất một góc tù. 
D. Bình phương của một số thực luôn dương. 

Câu 16: Cho mệnh đề " 2 ": : 2 3 0P x x x∀ ∈ + − < . Phủ định của mệnh đề P  là mệnh đề 
A. " 2 ": 2 3 0x x x∀ ∈ + − ≤ . B. " 2 ": 2 3 0x x x∃ ∈ + − < . 
C. " 2 ": 2 3 0x x x∃ ∈ + − > . D. " 2 ": 2 3 0x x x∃ ∈ + − ≥ . 

Câu 17: Hãy liệt kê các phần tử của tập { }2 5 3 0 .2X xx x= −∈ + =  

A. { }0 .X =  B. { }1 .X =  C. 3 .
2

X  =  
 

 D. 31; .
2

X  =  
 

 

Câu 18: Cho tập hợp X = { x ∈N / x ≤  5 }. Tập X được viết dưới dạng liệt kê là: 
A. { }1;2;3;4X =  B. { }0;1;2;3;4X =  C. { }0;1;2;3;4;5X =  D. { }1;2;3;4;5X =  

Câu 19: Hãy liệt kê các phần tử của tập { }2 1 0 .X xx x= +∈ + =  

A. 0.X =  B. { }0 .X =  C. .X =∅  D. { }.X = ∅  

Câu 20: Cho tập hợp { }2/ 4 5 0A x R x x= ∈ + − = . Tập hợp A có tất cả bao nhiêu phần tử? 
A. A =∅ . B. A  có 2 phần tử. C. A  có 1 phần tử. D. A  có vô số phần tử. 

Câu 21: Cho tập { }2;3;4 .X =  Hỏi tập X  có bao nhiêu tập hợp con? 
A. 3.  B. 6.  C. 8.  D. 9.  

Câu 22: Tìm ,  x y  để ba tập hợp { } { }2;5 ,  5;A B x= =  và { }; ;5C x y=  bằng nhau. 
A. 2.x y= =  B. 2x y= =  hoặc 2, 5.x y= =  
C. 2, 5.x y= =  D. 5, 2x y= =  hoặc 5.x y= =  

Câu 23: Cho hai tập hợp { } { }; ; ; ; , ; ; ; ;A a b c d m B c d m k l= = . Tìm A B∩ . 

A. { }; .A B a b∩ =  B. { }; ; .A B c d m∩ =  

C. { }; .A B c d∩ =  D. { }; ; ; ; ; ; .A B a b c d m k l∩ =  

Câu 25: Cho hai tập hợp { }1;2;3;4;5A = và { }0;2;4B = . Xác định A ∩B.  

A. { }2;4  B. { }0  C. ∅  D. { }0;1;2;3;4  

Câu 26: Cho hai tập hợp { } { }1;3;5;8 , 3;5;7;9A B= = . Xác định tập hợp .A B∪  

A. { }3;5 .A B∪ =  B. { }1;3;5;7;8;9 .A B∪ =  

∀ ∈n N 2≤n n 2:∃ ∈ =n N n n 2:∃ ∈ >x R x x 2: 0∀ ∈ >x R x



 

 

C. { }1;7;9 .A B∪ =  D. { }1;3;5 .A B∪ =  

Câu 27: Cho hai tập hợp { } { }0;1;2;3;4 , 2;3;4;5;6A B= = . Xác đinh tập hợp \ .A B  

A. { }\ 0 .A B =  B. { }\ 0;1 .A B =  C. { }\ 1;2 .A B =  D. { }\ 1;5 .A B =  

Câu 28: Cho hai tập hợp  và .Tập hợp A\ B bằng tập nào sau đây? 
A. { }1;2;3;4  B. {1;3;6;9} C. {6;9} D. Ø 

Câu 29: Tập hợp { }| 3 1 2 1A x x= ∈ − < − ≤  được viết lại dưới dạng đoạn, khoảng, nửa khoảng là 

A. ( ]0;2 . B. [ ]1;2 .  C. [ )0;2 . D. ( ]1;0 .−  

Câu 30: Cho hai tập hợp ]( 3;4A = −  và ( )2;B = − +∞ . Tập hợp A B∩ là: 

A. ( 2;4−   B. ( )3;− +∞  C. ( 3; 2− −   D. ( )4;+∞  

Câu 31: Cho tập hợp ( ] ( );2 6; .X = −∞ ∩ − +∞  Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. ( ];2 .X = −∞  B. ( )6; .X = − +∞  C. ( ); .X = −∞ +∞  D. ( ]6;2 .X = −  
Câu 32: Cho A=[–4;7] và B=(–∞;–2). Khi đó A B∪  là: 

A. ( )4; 2− −  B. [ ]4;7−  C. ( );7−∞  D. ( ];7−∞  

Câu 33: Cho tập hợp { }/ 2 7C x R x= ∈ < ≤ . Tập hợp C được viết dưới dạng tập hợp nào sau đây? 

A. [ )2;7C = . B. ( ]2;7C = . C. ( )2;7C = . D. [ ]2;7C = . 
CHƯƠNG 2: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 

Câu 34: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn? 
A. 2 5 3 0x y z− + ≤ . B. 23 2 4 0x x+ − > . C. 22 5 3x y+ > . D. 2 3 5x y+ < . 

Câu 35: Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình 2 3 0x y+ − > ? 

A. ( )1; 3Q − − . B. 31;
2

M  
 
 

. C. ( )1;1N . D. 31;
2

P  − 
 

. 

Câu 36: Cặp số ( )3( ; 2;)x y =  không là nghiệm của bất phương trình nào sau đây? 
A. 4 3x y< . B. – 3 7 0x y + ≤ . C. 6 – 3 –1 0x y > . D. – 0x y > . 

Câu 37: Cặp số ( )1; –1  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây? 
A. 3 1 0x y+ + < . B. – – 3 –1 0x y < . C. – 3 0x y+ > . D. – – 0x y < . 

Câu 38: Trong các cặp số sau đây, cặp nào không thuộc nghiệm của bất phương trình: 4 5 0x y− + >  
A. ( )5;0 .  B. ( ).2;1−  C. ( )0;0 .  D. ( )1; .3−  

Câu 39: Miền nghiệm của bất phương trình 3 2 6x y− ≤ −  là phần không tô đậm trong hình vẽ nào ? 

A . B. . 

 2,4,6,9A   1,2,3,4B



 

 

C. . D. . 

Câu 40: Cho hệ bất phương trình 
0

3 3 0
5 0

x y
x y
x y

− >
 − + <
 + − >

. 

Hỏi khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng? 
A. Điểm ( )2;2D −  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. 

B. Điểm ( )0;0O  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. 

C. Điểm ( )5;3B  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. 

D. Điểm ( )1; 1C −  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. 
Câu 41: Miền nghiệm của bất phương trình 2x y+ ≤  là phần tô đậm trong hình vẽ nào? 

  
A.  B.  

  
C.  D.  

Câu 42: Cho hệ bất phương trình 
3 2 0

2 1 0
x y

x y
+ − ≥

 + + ≤
. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của 

hệ bất phương trình? 
A. ( ).0;1M  B. ( ).–1;1N  C. ( ).1;3P  D. ( ).–1;0Q  

Câu 43: Cho hệ bất phương trình 
2 5 1 0
2 5 0

1 0

x y
x y
x y

− − >
 + + >
 + + <

. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm 

của hệ bất phương trình? 
A. ( )0;0 .O  B. ( )1;0 .M  C. ( )0; 2 .N −  D. ( )0;2 .P  

Câu 44: Điểm ( )0; 3M −  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trìnhnào sau đây? 

x

y

2

2

O

x

y

2

2

O

x

y

2

2

O

x

y

2

2

O



 

 

A. 
2 3

.
2 5 12 8

x y
x y x
− ≤

 + ≤ +
 B. 

2 3
.

2 5 12 8
x y
x y x
− >

 + ≤ +
 C. 

2 3
.

2 5 12 8
x y
x y x
− > −

 + ≤ +
 D. 

2 3
.

2 5 12 8
x y
x y x
− ≤ −

 + ≥ +
 

Câu 45: Miền tam giác ABC  kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong 
bốn hệ bất phương trình dưới đây? 

 

A. 
0

5 4 10
5 4 10

y
x y
x y

≥
 − ≥
 + ≤

. B. 
0

5 4 10
4 5 10

x
x y
x y

>
 − ≤
 + ≤

.  

C. 
0

4 5 10
5 4 10

x
x y
x y

≥
 − ≤
 + ≤

. D. 
0

5 4 10
4 5 10

x
x y
x y

≥
 − ≤
 + ≤

. 

 
 

CHƯƠNG 3: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC 
Câu 45: Giá trị 0 0cos 45 sin 45+  bằng bao nhiêu? 

A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 0.  
Câu 46: Giá trị của 0 0tan 30 cot 30+  bằng bao nhiêu? 

A. 4 .
3

 B. 1 3 .
3
+  C. 2 .

3
 D. 2.  

Câu 47: Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào là đúng? 

A. O 3sin150 .
2

= −  B. O 3cos150 .
2

=
        

C. O 1tan150 .
3

= −  D. Ocot150 3.=  

Câu 48: Tính giá trị biểu thức cos30 cos 60 sin 30 sin 60 .P = −     

A. 3.P =  B. 3 .
2

P =  C. 1.P =  D. 0.P =  

Câu 49: Tính giá trị biểu thức sin 30 cos 60 sin 60 cos30 .P = +     
A. 1.P =  B. 0.P =  C. 3.P =  D. 3.P = −  

Câu 50: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai? 
A. O Ocos 45 sin 45 .=   B. O Ocos 45 sin135 .=  
C. O Ocos30 sin120 .=   D. O Osin 60 cos120 .=  

Câu 51: Tam giác ABC  vuông ở A  có góc  030 .B =  Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. 1cos .
3

B =  B. 3sin .
2

C =  C. 1cos .
2

C =  D. 1sin .
2

B =  

Câu 52: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng? 
A. ( )sin 180 cos .α α°− = −  B. ( )sin 180 sin .α α°− = −  

C. ( )sin 180 sin .α α°− =   D. 

( )sin 180 cos .α α°− =  
Câu 53: Cho hai góc nhọn α  và β  phụ nhau. Hệ thức nào sau đây là sai? 

A. sin cos .α β= −  B. cos sin .α β=  C. tan cot .α β=  D. cot tan .α β=  
Câu 54: Tính giá trị biểu thức sin 30 cos150 sin150 cos30 .P = ° °+ ° °  

A. 3 .
4

P = −  B. 0.P =  C. 1 .
2

P =  D. 1.P =  

Câu 55: Tính giá trị biểu thức 2 2 2 2sin 15 cos 20 sin 75 cos 110S = °+ °+ °+ ° . 
A. 0.S =  B. 1.S =  C. 2.S =  D. 4.S =  

Câu 56: Cho α  là góc tù. Khẳng định nào sau đây là đúng? 
A. sin 0.α <  B. cos 0.α >  C. tan 0.α <  D. cot 0.α >  



 

 

Câu 57: Khẳng định nào sau đây sai? 
A. cos 75 cos50 .° > °   B. sin80 sin 50 .° > °  
C. tan 45 tan 60 .° < °   D. cos30 sin 60 .° = °  

Câu 58: Khẳng định nào sau đây đúng? 
A. sin 90 sin150 .° < °   B. sin 90 15 sin 90 30 .′ ′° < °  
C. cos90 30 cos100 .′° > °   D. cos150 cos120 .° > °  

Câu 59: Cho biết 3sin .
3 5
α
=  Giá trị của 2 23sin 5cos

3 3
P α α
= +  bằng bao nhiêu? 

A. 105 .
25

P =  B. 107 .
25

P =  C. 109 .
25

P =  D. 111.
25

P =  

Câu 60: Cho biết tan 3.α = −  Giá trị của 6sin 7cos
6cos 7sin

P α α
α α
−

=
+

 bằng bao nhiêu? 

A. 4 .
3

P =  B. 5 .
3

P =  C. 4 .
3

P = −  D. 5 .
3

P = −  

Câu 61: Tam giác ABC  có BC a= , CA b= , AB c= . Chọn khẳng định đúng. 
A. 2 2 2 2 .cosa b c bc B= + −  B. 2 2 2 2 .cosa b c bc C= + −  
C. 2 2 2 2 .cosa b c bc A= + −  D. 2 2 2a b c= + . 

Câu 62: Tính diện tích tam giác ABC  biết 60A = ° , 10b = , 20c = . 
A. 50 5 . B. 50 . C. 50 2 . D. 50 3 . 

Câu 63: Cho tam giác ABC  có  060 , 10A a= = . Tính R 

A. 3
3

R =  B. 4 3
3

R =  C. 8 3
3

R =  D. 10 3
3

R =  

Câu 64: Tính diện tích tam giác có ba cạnh lần lượt là 5 , 12 , 13 . 
A. 60 . B. 30 . C. 34 . D. 7 5 . 

Câu 65: Cho tam giác ABC , biết:  

0 04,5; 30 ; 75b A C= = = . Tính cạnh a. 
A. 2,32a ≈  B. 2,33a ≈ . C. 3,33a ≈ . D. 2,37a ≈ . 

Câu 66: Cho tam giác ABC  có 8AB =  cm, 18AC =  cm và có diện tích bằng 64  cm2. Giá trị sin A  là: 

A. 8
9

. B. 3
8

. C. 4
5

. D. 3
2

. 

Câu 67: Tam giác ABC  có 5 5, 5 2, 5BC AC AB= = = . Tính A . 
A. 60° . B. 45° . C. 30° . D. 135° . 

Câu 68: Tam giác ABC có 5AB = , 8AC = ,  60oA = . Tính độ dài cạnh .BC  
A. 2 3 . B. 7. C. 7 2 . D. 3 2 . 

Câu 69: Cho tam giác ABC  có 4AB =  cm, 7BC =  cm, 9CA =  cm. Giá trị cos A  là: 

A. 2
3

− . B. 1
2

. C. 2
3

. D. 1
3

. 

Câu 70: Tam giác ABC có BC a= , CA b= , AB c=  và  120A = °  thì mệnh đề nào sau đây đúng? 
A. 2 2 2a b c bc= + − . B. 2 2 2 3a b c bc= + − . 
C. 2 2 2a b c bc= + + . D. 2 2 2 3a b c bc= + + . 

Câu 71: Tam giác ABC  có 6, 3 3, 3BC AC AB= = = . Tính B  
A. 60° . B. 45° . C. 30° . D. 120° . 

Câu 72: Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC  có ba cạnh là 13, 14, 15.  

A. 33 .
4

 B. 65 .
8

 C. 6 2.  D. 8.  

Câu 73: Tam giác ABC  có  105oA = ,  45oC = , 10AC = . Tính cạnh AB . 



 

 

A. 5 6 . B. 5 6
2

. C. 5 2 . D. 10 2 . 

Câu 74: Trong tam giác ABC  có BC a= , CA b= , AB c= , hệ thức nào sau đây sai? 

A. .sinsin c AC
a

= . B. 2 .sina R A= . C. . tanb R B= . D. .sin
sin

b Aa
B

= . 

Câu 75: Tam giác ABC  có các góc  30 , 45B C= ° = ° , 3AB = . Tính cạnh AC . 

A. 3 2
2

. B. 6 . C. 2 6
3

. D. 3 6
2

. 

Câu 76: Tam giác ABC có 

01, 3, 60AB AC A= = = . Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp ABC∆ . 

A. 7 . B. 21
3

. C. 5
2

. D. 3 . 

Câu 77: Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác có ba cạnh lần lượt là 5, 12, 13.  
A. 3.  B. 2.  C. 2.  D. 2 2.  

Câu 78: Tam giác ABC  có  60 , 45B C= ° = °  và 5AB = . Tính độ dài cạnh AC . 

A. 5 6 .
2

AC =  B. 5 3.AC =  C. 5 2.AC =  D. 10.AC =  

Câu 79: Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí A , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau góc 060
. Tàu B  chạy với tốc độ 20  hải lí một giờ. Tàu C  chạy với tốc độ 15  hải lí một giờ. Sau hai 
giờ, hai tàu cách nhau bao nhiêu hải lí? 

Kết quả gần nhất với số nào sau đây? 
A. 61 hải lí. 
B. 36  hải lí. 
C. 21 hải lí. 
D. 18  hải lí. 

 
 
 
Câu 80: Để đo khoảng cách từ một điểm A  trên bờ sông đến gốc cây C  trên cù lao giữa sông, người ta 

chọn một điểm B  cùng ở trên bờ với A  sao cho từ A  và B  có thể nhìn thấy điểm C . Ta đo được 
khoảng cách 40mAB = ,  045CAB =  và  070CBA = . 
Vậy sau khi đo đạc và tính toán được khoảng cách AC   
gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 53 m . 
B. 30 m . 
C. 41,5 m . 
D. 41 m . 

 
 
 

 
II. TỰ LUẬN 
Câu 1. Tìm ; , \A B A B A B∩ ∪  
a. { } { }3;0;1;2;4;7 ; 5;3;4;7A B= − = −  

b. [ ] ( )2;5 ; 3;A B= − = +∞  

c. ( ) ( );5 ; 0;A B= −∞ = +∞  

d. ( ] ( )2;7 ; 1;4A B= = −  

e. { } { }2 2| 5 6 0 ; | 1A x x x B x x= ∈ − − = = ∈ =   



 

 

Câu 2. Viết các tập hợp sau dưới dạng khoảng, đoạn rồi tìm ; , \A B A B A B∩ ∪  
a. { } { }, 3 ; , 2 2A x x B x x= ∈ ≤ = ∈ − ≤ ≤   

b. { } { }| 5 3 ; | 4A x x B x x= ∈ − ≤ ≤ = ∈ <   

c. { } { }| 2 ; | 6A x x B x x= ∈ > − = ∈ <   

Câu 4. Cho tập A = ( ); 1m−∞ − , tập B= ( )2;+∞ , tìm m để ?A B∩ =∅  
      Câu 5. Tìm m để tập hợp ( )( ){ }2 2| 2 2 3 0A x x x mx x= ∈ − + − =  có đúng 3 phần tử 

      Câu 6. [ ] [ ];5 ; 2;3A a B= = − . Tìm a (a<5) để A B∩ =∅  
Câu 7. Một lớp có 45 học sinh. Mỗi em đều đăng ký chơi ít nhất một trong hai môn: bóng đá và bóng 
chuyền. Có 35 em đăng ký môn bóng đá, 15 em đăng ký môn bóng chuyền. Hỏi có bao nhiêu em 
đăng ký chơi cả 2 môn? 
Câu 8.  Biểu diễn miền nghiệm của bpt: 

a.  
0

2 3 6
2 1

x y
x y

x y






+ >
− > −

≥ − −
     b. 

3 9
3

2 8
6

x y
x y
x y
y

+ ≥


≥






− ≥ −

≤



+
 

Câu 9. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức = −F y x  trên miền xác định bởi hệ 
2 2

2 4
5

− ≤
 − ≥
 + ≤

y x
y x

x y
 

     Câu 10. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm 
● Mỗi kg sản phẩm loại I cần 2 kg nguyên liệu và 30 giờ, đem lại mức lời 40 nghìn; 
● Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15 giờ, đem lại mức lời 30 nghìn. 

Xưởng có 200 kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu để có 
mức lời cao nhất? 

     Câu 11. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 
210g đường để pha chế nước cam và nước táo. 
● Để pha chế 1 lít nước cam cần 30g đường, 1 lít nước và 1g hương liệu; 
● Để pha chế 1 lít nước táo cần 10g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. 
Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi 
cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để đạt được số điểm thưởng cao nhất? 

    Câu 12. Cho tam giác ABC có  45 ; 30 , 12.A C c= ° = ° =  
a. Giải tam giác ABC 
b. Tính độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. 
c. Tính diện tích tam giác. 

   Câu 13. Cho tam giác ABC có 19; 6, 15.a b c= = =  
a. Tính cos A  
b. Tính diện tích tam giác 
c. Tính độ dài đường cao ch  
d. Tính độ dài bán kính đường tròn nội tiếp. 

    Câu 14. Giải tam giác và tính diện tích tam giác ABC biết  
a. 4, 5, 60a b C= = = °  

b. 2; 1, 120a c B= = = °  
c. 3; 5, 7a b c= = =  

   Câu 15. Cho tam giác ABC có các goc thỏa mãn  sin 2sin .cosC B A= . Chứng minh tam giác ABC cân.  
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